KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN LỊCH SỬ
Tên:…………………………..
Lớp:.......
Câu 1: Theo các nhà khoa học hiện đại, con người có nguồn gốc tổ tiên từ đâu?
	A. Vượn người.	B. Chúa trời tạo ra.	C. Loài khỉ.	D. Từ bọc trăm trứng.
Câu 2: Ở Việt Nam, răng của Người tối cổ có niên đại cách ngày nay 400.000 năm được phát hiện ở:
	A. Núi Đọ (Thanh Hóa).	B. An Khê (Gia Lai).	
	C. Xuân Lộc (Đồng Nai).	D. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).
Câu 3: Một trong những bước tiến của Người tối cổ so với loài Vượn người là gì ?
	A. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể.	B. Đã chế tạo được lao và cung tên săn bắn.
	C. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.	D. Biết chế tác công cụ lao động bằng đá.
Câu 4: Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
	A. Khoảng 1 triệu năm trước.	B. Khoảng 500 000 năm trước.
	C. Khoảng 150 000 năm trước.	D. Khoảng 50 000 năm trước.
Câu 5: Tại Đông Nam Á, hóa thạch đầu tiên của Người tối cổ tìm thấy ở đâu?
	A.Đảo Gia-va.	B. Thẩm Hai.	C. Đảo Su-ma-tra.	D. Thẩm Khuyên.
Câu 6: Thể tích sọ não của Người tinh khôn khoảng bao nhiêu cm3?
	A. 750 cm3.	B. 850 - 1100cm3.	C. 1230 cm3	D. 1450 cm3.
Câu 7: Người xưa KHÔNG dùng dụng cụ nào dưới đây để đo thời gian?
	A. Đồng hồ nước.	B. Đồng hồ cát.	C. Đồng hồ đeo tay.	D. Đồng hồ Mặt Trời.
Câu 8: Người xưa dựa vào quy luật chuyển động của những đối tượng nào để làm ra lịch?
	A. Sao Thủy, Sao Thổ.		B. Sao băng, sao chổi.
	C. Sao Thủy, Sao Kim.		D. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng.
Câu 9: Người tối cổ chế tác công cụ lao động bằng cách nào?
	A. Ghè đẽo đá thô sơ.		B. Mài đá tinh xảo.	
	C. Nung chảy đồng đỏ.		D. Nung chảy sắt.
Câu 10: Âm lịch là là cách tính thời gian theo chu kì chuyển động của
	A. Trái Đất quay xung  quanh Mặt Trời.	B. Mặt Trăng quay xung quanh Mặt Trời.
	C. Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.	D. Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất.
Câu 11: Tư liệu chữ viết là
	A. những dấu tích vật chất của người xưa còn giữ lại trong lòng đất.
	B. các bản chữ khắc trên xương , mai rùa, các bản chép tay….
	C. những dấu tích vật chất của người xưa còn giữ lại trên mặt đất.
	D. những truyền thuyết, thần thoại... do người xưa kể lại.
Câu 12: Hóa thạch Vượn người xuất hiện sớm nhất ở khu vực nào?
	A. Châu Á. 	B. Châu Âu. 	C. Châu Mĩ.	D. Châu Phi.
[bookmark: _GoBack]Câu 13: Một thế kỉ có bao nhiêu năm?
	A. 10 năm.	B. 100 năm. 	C. 1000 năm.	D. 10 000 năm.
Câu 14: Lịch Sử là những gì:
	A. đã diễn ra trong quá khứ.	B. đang diễn ra ở hiện tại.
	C. sẽ xảy ra trong tương lai.	D. đã và đang diễn ra trong cuộc sống.
Câu 15. Trước Công nguyên được tính từ khoảng thời gian nào?
	A. Từ năm 0. 	B. Trước năm 0. 	C. Trước năm 1.	D. Sau năm 1.
Câu 16: Quá trình tiến hóa của con người trải qua các giai đoạn :
	A. Người tối cổ, Vượn người, Người tinh khôn.	
	B. Vượn người, Người tối cổ, Người tinh khôn.
	C. Người vượn, Người tinh khôn, Người hiện đại.
	D. Vượn cổ, tinh tinh, người hiện đại.
Câu 17: Năm đầu tiên của Công nguyên được lấy theo năm ra đời của nhân vật lịch sử nào?
	A. Chúa Giê-su.	B. Phật Thích Ca.	C. Tần Thuỷ Hoàng.	D. Alexander Đại đế. 
Câu 18: Truyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh” thuộc loại tư liệu gì?
A.Tư liệu hiện vật.	B.Tư liệu chữ viết.	C.Tư liệu gốc.           D.Tư liệu truyền miệng.
Câu 19: Sự kiện chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938 cách năm 2024 là bao nhiêu?
	A.1053 năm.	B.1065 năm.	C.1082 năm.	D.1086 năm.
Câu 20: Ngày lễ nào ở Việt Nam được tính theo âm lịch?
	A. Giỗ Tổ Hùng Vương.	B. Ngày Quốc Khánh
	C. Ngày Phụ nữ Việt Nam.	D. Ngày Nhà giáo Việt Nam.
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